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1. Đặt vấn đề
Cuộc Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0 cùng 

với sự tiến bộ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (TTNT) 
trong giai đoạn hiện nay đang đặt ra cơ hội phát triển 
rất lớn cho mỗi quốc gia, nhưng bên cạnh đó cũng 
không ít thách thức. Để phát triển toàn diện kinh tế-xã 
hội đất nước đòi hỏi mỗi quốc gia phải có những chiến 
lược, chính sách áp dụng nhanh chóng, có hiệu quả 
những thành quả do cuộc CMCN 4.0 tạo ra. Ở nước ta, 
lĩnh vực giáo dục và đào tạo được Đảng và Nhà nước 
xác định là lĩnh vực mũi nhọn, quốc sách hàng đầu 
nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng 
mục tiêu phát triển đất nước, thực hiện thành công sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính 
vì vậy, việc áp dụng những thành quả mà cuộc CMCN 
4.0 mang lại, đặc biệt là ứng dụng công nghệ TTNT 
trong dạy học đại học (ĐH) đang là một yêu cầu cấp 
thiết, quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Bài báo này sẽ đi sâu vào cách mà các trường ĐH 
đang tích hợp TTNT vào quá trình giảng dạy, tạo ra 
môi trường học tập đa dạng và cá nhân hóa hơn bao 
giờ hết.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Đặc điểm của giảng dạy đại học đáp ứng cuộc 
CMCN 4.0

CMCN 4.0 là cuộc cách mạng về sản xuất thông 
minh dựa trên những đột phá công nghệ mới trong các 
lĩnh vực như TTNT, Robot, Internet of things, In 3D, 
công nghệ nano, công nghệ sinh học, khoa học vật 
liệu, lưu trữ năng lượng và tin học lượng tử... Mọi lĩnh 
vực của đời sống xã hội, trong đó có hệ thống GD chịu 
tác động mạnh mẽ và toàn diện của cuộc CMCN 4.0. 
Triết lí GD của các quốc gia sẽ có nhiều biến chuyển. 
Quản trị trường học, mô hình tổ chức lớp học, vai trò 

của thầy và trò sẽ thay đổi bởi sự xuất hiện của nhiều 
khái niệm mới như “phòng học ảo”, “thầy giáo ảo”, 
“thiết bị ảo”. Bối cảnh đó đòi hỏi việc quản lí và dạy 
học trong nhà trường ở nước ta phải có sự chuẩn bị 
cho những thay đổi lớn, đáp ứng yêu cầu của tình hình 
mới. CMCN 4.0 sẽ tác động trực tiếp, toàn diện đến 
công tác GDĐT trên tất các phương diện như: mục 
tiêu đào tạo; phương thức quản trị nhà trường; mô 
hình tổ chức hoạt động dạy học trong đào tạo; vai trò 
và PP giảng dạy của GV; nội dung chương trình dạy 
học…

Ngày nay, hoạt động dạy học được “tích hợp hóa” 
trên cơ sở nội dung dạy học ngày càng hiện đại hóa; 
SV có vốn sống và năng lực nhận thức phát triển hơn 
so với cùng lứa tuổi. Trong quá trình học tập, SV sẽ 
có xu hướng vượt ra khỏi nội dung tri thức, KN do 
chương trình quy định; quá trình dạy học hiện nay 
được tiến hành trong điều kiện CSVC và phương tiện 
dạy học ngày càng hiện đại.

Trong kỉ nguyên “số hóa”, vai trò của GV cần có 
sự thay đổi mạnh mẽ: từ truyền thụ kiến thức theo lối 
truyền thống sang vai trò mới với tư cách là “người 
xúc tác và điều phối... người thiết kế, cố vấn, huấn 
luyện và tạo ra môi trường học tập”. Để làm được việc 
này, GV cần có sự đổi mới tư duy từ việc áp dụng 
PP dạy học truyền thống sang PP áp dụng công nghệ 
số, đặc biệt là TTNT vào dạy học để đa dạng hóa nội 
dung, hình thức nhằm truyền tải nhanh, nhiều nội dung 
và định hướng có hiệu quả quá trình tự học, tự nghiên 
cứu cho SV trong việc vận dụng khối lượng kiến thức 
đã học, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chủ động 
trong quá trình học tập và nghiên cứu.
2.2. Vai trò của ứng dụng TTNT trong dạy học

Trong giảng dạy đại học, TTNT đóng vai trò quan 
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trọng trong việc tạo ra môi trường học tập chủ động, 
tích cực, hiệu quả và nâng cao chất lượng giảng dạy. 
TTNT (AI) đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong 
cách chúng ta học và giảng dạy.

Đầu tiên, một trong những ứng dụng của công 
nghệ TTNT trong giảng dạy ĐH là việc phát triển 
hệ thống chatbot thông minh. Trong giảng dạy ĐH, 
chatbot có thể được sử dụng để tư vấn và hỗ trợ SV 
trong việc tìm kiếm thông tin liên quan đến khóa học, 
thời khóa biểu, tài liệu học tập và câu hỏi chung về 
các bài giảng. Chatbot cung cấp các câu trả lời tức thì, 
chính xác và chi tiết dựa trên CSDL được cung cấp. 
Điều này giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng của 
cả SV và GV, cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và 
truyền đạt kiến thức.

Thứ hai, công nghệ TTNT đã cải thiện khả năng 
đánh giá và phân loại bài viết, bài tập và đồ án của 
SV. Một yếu tố quan trọng trong giảng dạy ĐH là quá 
trình đánh giá và phản hồi về công việc của SV. Công 
nghệ TTNT có thể được sử dụng để xử lý và phân 
tích ngôn ngữ tự nhiên, giúp đánh giá mức độ chính 
xác, cấu trúc câu chuyện, sự thuyết phục và ngữ cảnh 
bài viết. Đồng thời, công nghệ này cũng có thể kiểm 
tra sự trích dẫn và sự vi phạm về vi phạm bản quyền. 
Điều này giúp GV cung cấp phản hồi nhanh chóng và 
đáng tin cậy hơn cho SV, cải thiện quá trình đánh giá 
và phân loại.

Cuối cùng, công nghệ TTNT cung cấp những công 
cụ hỗ trợ giảng dạy hiệu quả hơn. Các hệ thống học 
phân cấp theo năng lực dựa trên TTNT có khả năng 
tự động đánh giá năng lực hiện tại của mỗi SV và tự 
động tùy chỉnh nội dung học tập dựa trên năng lực đó. 
Nhờ vào khả năng phân tích dữ liệu và học máy, các 
hệ thống này có thể cung cấp nội dung học tập cá nhân 
hóa, đồng thời theo dõi tiến trình học tập của SV và đề 
xuất những bài tập, câu hỏi và tư duy phù hợp để phát 
triển năng lực hơn. 
2.3. Thực trạng việc ứng dụng công nghệ TTNT 
trong giảng dạy đại học

Trước tiên, việc ứng dụng AI trong giảng dạy ĐH 
đã mang lại rất nhiều lợi ích. Một trong những lợi ích 
quan trọng là khả năng tăng cường trải nghiệm học 
tập cho SV. AI và hệ thống thông tin thông minh giúp 
SV tiếp cận tài liệu học tập, tài nguyên và công cụ học 
tập thông qua nền tảng trực tuyến. Điều này giúp SV 
có cơ hội học tập theo tốc độ của mình, mở rộng kiến 
thức và khám phá các vấn đề mới một cách hiệu quả. 
Ngoài ra, AI cũng có thể tạo ra môi trường học tập 
tương tác và thú vị hơn thông qua các phần mềm giả 
lập, hệ thống trò chơi hoặc trực quan hóa.

Thứ hai, việc ứng dụng công nghệ TTNT cũng 

giúp cải thiện quản lý và đánh giá học tập. Trong quá 
trình giảng dạy ĐH, việc đánh giá kết quả học tập 
và cung cấp phản hồi cho SV là một nhiệm vụ quan 
trọng. Sử dụng AI cho phép tự động hóa việc đánh giá 
và cung cấp phản hồi, từ đó giảm bớt công sức của GV 
và tạo ra quy trình đánh giá và phản hồi nhanh chóng 
và chính xác hơn. 

Mặc dù có nhiều tiềm năng và lợi ích, việc ứng 
dụng công nghệ TTNT trong giảng dạy ĐH cũng đặt 
ra một số thách thức. Một trong những thách thức lớn 
nhất là việc tạo ra một môi trường học tập cá nhân hóa. 
Một trong những ưu điểm của giảng dạy trực tiếp là 
khả năng tương tác cá nhân, cung cấp hỗ trợ và phản 
hồi tùy chỉnh cho từng SV. Việc áp dụng TTNT trong 
giảng dạy ĐH đòi hỏi sự hiểu biết và khả năng phân 
tích dữ liệu của hệ thống để tạo ra các gợi ý và phản 
hồi phù hợp với từng SV. Điều này đòi hỏi một lượng 
lớn dữ liệu và công nghệ phức tạp, là một thách thức 
đối với các trường ĐH.
2.4. Một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ 
TTNT trong giảng dạy đại học
2.4.1. Đào tạo và phát triển kỹ năng cho GV 

Để ứng dụng AI một cách hiệu quả, GV cần được 
đào tạo về cách sử dụng công nghệ này. Điều này có 
thể bao gồm việc hiểu cách AI hoạt động, cách sử 
dụng các công cụ AI trong giảng dạy và cách phân 
tích dữ liệu từ các hệ thống AI. Các biện pháp đào tạo 
và phát triển KN sau đây có thể được thực hiện:

- Cung cấp đào tạo chuyên môn: Tổ chức các khóa 
đào tạo chuyên môn về AI để GV hiểu rõ về công nghệ 
này, cách nó hoạt động và cách áp dụng nó vào giảng 
dạy.

- Học qua thực hành: Cung cấp cho GV cơ hội 
để thực hành sử dụng các công cụ AI trong một môi 
trường an toàn. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng 
AI để tạo ra các bài giảng, bài tập và bài kiểm tra.

- Hỗ trợ kỹ thuật: Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho GV 
khi họ bắt đầu sử dụng AI trong giảng dạy. Điều này 
có thể bao gồm việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật và 
giúp GV hiểu cách sử dụng các công cụ AI một cách 
hiệu quả.

- Tạo cộng đồng học tập: Tạo ra một cộng đồng 
học tập nơi GV có thể chia sẻ kinh nghiệm, thách thức 
và giải pháp của họ khi sử dụng AI trong giảng dạy.

- Đánh giá và phản hồi: Thực hiện đánh giá định 
kỳ về hiệu quả của việc sử dụng AI trong giảng dạy và 
cung cấp phản hồi cho GV để họ có thể cải thiện KN 
của mình.

- Đào tạo liên tục: Cung cấp đào tạo liên tục để GV 
có thể cập nhật với các tiến bộ mới nhất trong công 
nghệ AI và cách áp dụng chúng vào giảng dạy.
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2.4.2. Chọn công cụ AI phù hợp
Có rất nhiều công cụ AI khác nhau có sẵn, từ hệ 

thống học tập cá nhân hóa đến các công cụ đánh giá 
tự động. Việc chọn công cụ phù hợp sẽ phụ thuộc vào 
nhu cầu cụ thể và có thể theo các bước sau:

- Xác định mục tiêu giảng dạy: Trước tiên, bạn cần 
xác định mục tiêu giảng dạy của mình. Bạn muốn cải 
thiện khả năng tương tác của SV, tạo ra môi trường 
học tập cá nhân hóa, hay tự động hóa quá trình đánh 
giá?

- Nghiên cứu về các công cụ AI: Có rất nhiều công 
cụ AI khác nhau trên thị trường, từ hệ thống quản lý 
học tập đến các công cụ đánh giá tự động. Hãy dành 
thời gian để nghiên cứu và hiểu về các công cụ này.

- Đánh giá tính năng của các công cụ: Xem xét 
các tính năng của từng công cụ và xem liệu chúng 
có phù hợp với mục tiêu giảng dạy của bạn không. 
Một số công cụ có thể có các tính năng phức tạp mà 
bạn không cần, trong khi một số công cụ khác có thể 
không đáp ứng đủ nhu cầu của bạn.

- Thử nghiệm và đánh giá: Trước khi quyết định 
sử dụng một công cụ, hãy thử nghiệm nó trong một 
thời gian ngắn để xem nó có hoạt động như mong đợi 
không; đánh giá hiệu suất của công cụ dựa trên kết quả 
học tập của SV và phản hồi từ người học.

- Xem xét vấn đề bảo mật: Khi sử dụng công cụ 
TTNT, cần đảm bảo rằng dữ liệu của SV được bảo 
vệ và công cụ tuân thủ các quy định về bảo mật và 
dữ liệu.

- Hỗ trợ và đào tạo: Cuối cùng, hãy xem xét mức 
độ hỗ trợ mà nhà cung cấp công cụ cung cấp. Cần đảm 
bảo rằng người dạy được đào tạo để sử dụng công cụ 
một cách hiệu quả.
2.4.3. Tích hợp AI vào giáo trình

AI có thể được tích hợp vào giáo trình hiện tại để 
tạo ra một môi trường học tập phong phú và tương tác. 
Để tích hợp công nghệ TTNT vào giáo trình, có thể 
thực hiện theo các bước sau:

- Xác định mục tiêu: Đầu tiên, xác định mục tiêu 
của việc sử dụng AI trong giáo trình. Muốn cải thiện 
khả năng tương tác của SV cần tạo ra môi trường học 
tập cá nhân hóa, hay tự động hóa quá trình đánh giá?

- Chọn công cụ AI phù hợp: Dựa trên mục tiêu đã 
xác định, chọn công cụ AI phù hợp. Có rất nhiều công 
cụ AI khác nhau trên thị trường, từ hệ thống quản lý 
học tập đến các công cụ đánh giá tự động.

- Tích hợp AI vào giáo trình: Tích hợp công cụ AI 
đã chọn vào giáo trình hiện tại;  bao gồm việc sử dụng 
AI để tạo ra các bài giảng tương tác, các bài tập cá 
nhân hóa và các bài kiểm tra tự động.

- Đào tạo cho GV và SV: Đảm bảo rằng cả GV 
và SV đều được đào tạo về cách sử dụng công cụ AI. 
Điều này bao gồm việc hiểu cách công cụ hoạt động 
và cách sử dụng nó một cách hiệu quả.

- Đánh giá và điều chỉnh: Sau khi đã tích hợp AI, 
hãy tiếp tục đánh giá hiệu quả của nó và điều chỉnh 
cách sử dụng dựa trên kết quả. Điều này có thể bao 
gồm việc thu thập phản hồi từ gười dạy và người học, 
phân tích dữ liệu học tập và điều chỉnh cách sử dụng 
AI dựa trên những phát hiện này.
2.4.4. Bảo vệ dữ liệu SV

Khi sử dụng AI, rất quan trọng phải đảm bảo rằng 
dữ liệu SV được bảo vệ. Điều này có thể bao gồm việc 
thiết lập các chính sách bảo mật dữ liệu, sử dụng các 
công cụ bảo mật để bảo vệ dữ liệu và đảm bảo rằng 
SV và phụ huynh hiểu về cách dữ liệu của họ được 
sử dụng. 
2.4.5. Đánh giá và cải tiến liên tục

Cuối cùng, quan trọng là phải đánh giá hiệu quả 
của AI trong giảng dạy và học tập, và tiếp tục cải tiến 
dựa trên những phản hồi này. Điều này có thể bao 
gồm việc thu thập phản hồi từ SV và GV, phân tích 
dữ liệu học tập và điều chỉnh cách sử dụng AI dựa 
trên những phát hiện này. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, 
AI có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ để cải thiện 
chất lượng GD.
3. Kết luận

Hiện nay, công nghệ TTNT đang có những ứng 
dụng tiềm năng trong giảng dạy đại học. Từ việc cung 
cấp tư vấn và hỗ trợ thông qua chatbot thông minh, 
đến việc phân tích và đánh giá bài viết của SV, cho 
đến việc cung cấp nội dung học tập cá nhân hóa thông 
qua hệ thống học phân cấp theo năng lực, tất cả đều có 
thể mang lại lợi ích lớn cho SV và GV. Sự phát triển 
và ứng dụng của công nghệ TTNT trong giảng dạy đại 
học sẽ giúp nâng cao chất lượng GD, hiệu quả đào tạo 
và thúc đẩy sự phát triển của nền tảng học tập thông 
minh trong tương lai.
Tài liệu tham khảo

1. Bộ Chính trị (2019), Nghị quyết số 52-NQ/TW, 
Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia 
cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Hà Nội

2. Đặng Vũ Hoạt (2008), Lý luận dạy học đại học, 
NXBĐHSP. Hà Nội

3. Quốc hội (2006),  Luật số 67/2006/QH11 của 
Quốc hội, Luật Công nghệ thông tin của Quốc hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hà Nội

4. Vũ Thanh Dung (2018), Một số biện pháp ứng 
dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường phổ 
thông đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng Công 
nghiệp 4.0 , Tạp chí Giáo dục. Hà Nội


